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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /TB-SYT 

       

Bắc Ninh, ngày           tháng 8  năm 2026 

THÔNG BÁO 

V/v đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh 

 

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.. 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.  

Sở Y tế Bắc Ninh tiếp nhận đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế 

danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở sau đây: 

1. Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 

260812-180012, danh sách nhân sự kê khai ngày 04/8/2026. 

2. Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 

260812-180023, danh sách nhân sự kê khai ngày 10/8/2026. 

3. Bệnh viện đa khoa Lục Ngạn, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 260813-

180009, danh sách nhân sự kê khai ngày 12/8/2026. 

4. Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh, mã hồ sơ dịch vụ công H05-

21- 260814-180024, danh sách nhân sự kê khai ngày 13/8/2026. 

5. Trạm Y tế Kiên Lao, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 260814-180030, 

danh sách nhân sự kê khai ngày 13/8/2026. 

6. Phòng khám đa khoa Hào Thơm, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 

260813-180030, danh sách nhân sự kê khai ngày 13/8/2026. 

7. Phòng khám đa khoa Trung Tín, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 

260812-180045, danh sách nhân sự kê khai ngày 11/7/2026. 

8. Phòng khám đa khoa y cao Tuệ Đức, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 

260813-180017, danh sách nhân sự kê khai ngày 08/8/2026. 

9. Phòng khám đa khoa Bắc Hà, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 260812-

180053, danh sách nhân sự kê khai ngày 05/8/2026. 

10. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Melatec, mã hồ sơ dịch vụ 

công H05-21- 260813-180054, danh sách nhân sự kê khai ngày 12/8/2026. 

11. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Hoàng Dung 2, mã hồ sơ 

dịch vụ công H05-21- 260814-180023, danh sách nhân sự kê khai ngày 

13/8/2026. 
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12. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Hoàng Dung, mã hồ sơ 

dịch vụ công H05-21- 260814-180030, danh sách nhân sự kê khai ngày 

13/8/2026. 

(Danh sách đăng ký hành nghề của các cơ sở theo phụ lục gửi kèm) 

* Trách nhiệm trong tổ chức thực hiện đăng ký hành nghề khám bệnh 

chữa bệnh (ĐKHN) 

- Danh sách ĐKHN được đăng tải trên cơ sở thông tin do cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (KBCB) kê khai, chịu trách nhiệm. Hồ sơ ĐKHN (văn bằng chứng 

chỉ, hợp đồng lao động, tài liệu minh chứng đáp ứng điều kiện hành nghề) lưu tại 

cơ sở phục vụ việc kiểm tra đối chiếu khi có yêu cầu. 

- Cơ sở KBCB chịu trách nhiệm thực hiện việc kê khai đăng ký hành nghề 

theo đúng quy định; bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của toàn bộ thông 

tin đăng ký hành nghề, phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

phép tại cơ sở.  

Trường hợp nhân sự thôi hành nghề mà chưa có người thay thế, cơ sở phải 

tạm dừng cung cấp dịch vụ KBCB tương ứng, nếu không bố trí được người thay 

thế phải thực hiện điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng theo quy 

định của pháp luật.  

- Người hành nghề chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, trung thực của hồ sơ 

cung cấp, không ĐKHN trùng thời gian tại nhiều cơ sở, có mặt hành nghề trực 

tiếp tại cơ sở, không cho thuê/mượn Giấy phép hành nghề. 

Sở Y tế thông báo các cơ sở biết, tổ chức thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 
 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

 



2. Đăng ký kinh doanh: số…. cấp lần thứ….., ngày...nơi cấp….. , địa chỉ trụ sở…

7. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt: TRẠM Y TẾ

TT Họ tên
Số căn cước 

công dân

Văn 

bằng, 

chứng 

chỉ/ năm 

cấp (3)

Số giấy 

phép hành 

nghề, 

ngày cấp 

(4)

Phạm vi hành nghề (5)
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở (6)

Vị trí chuyên 

môn (7)

Chức 

danh 

quản lý 

(8)

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn (9)

Thời điểm 

tiếp nhận 

(mục A) 

hoặc thôi 

việc (mục 

B) (10)

Thông 

tin 

ĐKHN 

tại cơ 

sở khác 

(11)

Ghi chú

A. SỐ ĐANG HÀNH NGHỀ

I

5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: họ tên Lâm Quốc Trường; số căn cước công dân 024080008685; CCHN số0004005/BG-CCHN 

ngày 24/4/2015, Phạm vi hành nghề:

 Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa khoa. Điện thoại: 0984287455

6. Thông tin người lập biểu: Họ tên Lâm Nguyên Cẩn, phòng Hành chính tài chính, nhân sự. Điện thoại: 0399213953

8. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 12; Số người hành nghề bổ sung:0 ; Người hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 12; Thôi 

hành nghề:0

Trạm chính Trạm Y tế Kiên Lao

9. Thực hiện từ ngày 01/04/2026

UBND XÃ KIÊN LAO

TRẠM Y TẾ KIÊN LAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Lao, ngày 01 tháng 04 năm 2026

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế  Kiên Lao

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: họ tên Lâm Quốc Trường, số căn cước công dân 024080008685, trình độ Bác sỹ đa khoa điện thoại 0984287455

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

3. Giấy phép hoạt động KBCB: số 998/BN-GPHĐ ngày 09/01/2026 địa chỉ hoạt động: Thôn Cống, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh; thời gian hoạt động: 24/24 giờ, 07 

ngày/tuần



1 Lâm Quốc Trường 024080008685

Bác sỹ đa 

khoa 

(2009)

0004005/B

G-CCHN, 

cấp ngày 

24/04/2015

Khám, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h00'-16h30 thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. Trực, làm 

ngoài giờ theo quy chế của 

đơn vị

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa. phụ trách 

CMKT trạm

Phó giám 

đốc TYT 

Kiên Lao, 

phụ trách 

CMKT trạm

Trạm 

chính 

TYT Kiên 

Lao

01/04/2004 Không

Điều chỉnh từ 

6h30'-17h00 từ  

thứ 2 đến thứ 7 

sang 7h00-16h30 

từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần

2 Lý Thị Phâm 024172005382

Bác sĩ đa 

khoa 

(2008)

0004083/B

G-CCHN, 

cấp ngày 

24/4/2015

Khám, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h00'-16h30 thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. Trực, làm 

ngoài giờ theo quy chế của 

đơn vị

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

phụ trách CMKT 

trạm

Trưởng 

khoa khám 

bệnh, chữa 

bệnh

Trạm 

chính 

TYT Kiên 

Lao

01/01/1995 Không

Điều chỉnh từ 

6h30'-17h00 từ  

thứ 2 đến thứ 7 

sang 7h00-16h30 

từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần

3 Dương Thị Liên 024188005614

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

(2021)

0004053/B

G-CCHN, 

cấp ngày 

24/04/2015

Quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quyđịnh mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Từ 7h00'-16h30 thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. Trực, làm 

ngoài giờ theo quy chế của 

đơn vị

Điều dưỡng 

viên
Không

Trạm 

chính 

TYT Kiên 

Lao

01/06/2017 Không

Điều chỉnh từ 

6h30'-17h00 từ  

thứ 2 đến thứ 7 

sang 7h00-16h30 

từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần

4 Đặng Thị Nguyệt 024187018529

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

(2021)

0004087/B

G-CCHN, 

cấp ngày 

24/04/2015

Quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quyđịnh mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Từ 7h00'-16h30 thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. Trực, làm 

ngoài giờ theo quy chế của 

đơn vị

Điều dưỡng 

viên
Không

Trạm 

chính 

TYT Kiên 

Lao

01/01/2011 Không

Điều chỉnh từ 

6h30'-17h00 từ  

thứ 2 đến thứ 7 

sang 7h00-16h30 

từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần

5 Nguyễn Văn Thư 024090016339

Y sỹ đa 

khoa 

(2011)

009104/BG-

CCHN, cấp 

ngày 

10/08/2023

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám chữa bệnh 

một số bệnh thông 

thường

Từ 7h00'-16h30 thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. Trực, làm 

ngoài giờ theo quy chế của 

đơn vị

Y sỹ đa khoa Không

Trạm 

chính 

TYT Kiên 

Lao

16/11/2021 Không

Điều chỉnh từ 

6h30'-17h00 từ  

thứ 2 đến thứ 7 

sang 7h00-16h30 

từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần

6 Lâm Phi Quyết 024075019239
y sỹ sản 

nhi (1998)

0004084/B

G-CCHN, 

cấp ngày 

24/04/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Sản - Nhi

Từ 7h00'-16h30 thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. Trực, làm 

ngoài giờ theo quy chế của 

đơn vị

Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

Sản - Nhi

Không

Trạm 

chính 

TYT Kiên 

Lao

01/10/2024 Không

Điều chỉnh từ 

6h30'-17h00 từ  

thứ 2 đến thứ 7 

sang 7h00-16h30 

từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần



7 Trần Thị Hạnh 024195016022

Điều 

dưỡng cao 

đẳng 

(2016)

008694/BG-

CCHN Cấp 

ngày 

10/11/2022

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Từ 7h00'-16h30 thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. Trực, làm 

ngoài giờ theo quy chế của 

đơn vị

Điều dưỡng 

viên
Không

Trạm 

chính 

TYT Kiên 

Lao

11/10/2022 Không

Điều chỉnh từ 

6h30'-17h00 từ  

thứ 2 đến thứ 7 

sang 7h00-16h30 

từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần

8 Trần Thị Nhớ 024172006636

Y sỹ sản 

Nhi 

(1993)

0004081/B

G-CCHN, 

cấp ngày 

24/4/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Sản - Nhi

Từ 7h00'-16h30 thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. Trực, làm 

ngoài giờ theo quy chế của 

đơn vị

Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

Sản - Nhi

Không

Trạm 

chính 

TYT Kiên 

Lao

01/01/1995 Không

Điều chỉnh từ 

6h30'-17h00 từ  

thứ 2 đến thứ 7 

sang 7h00-16h30 

từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần

II

1 Leo Văn Vinh 024076011848

Bác sỹ đa 

khoa 

(2010)

0004817/B

G-CCHN 

cấp ngày 

16/07/2015

Khám chữa ,chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00'-16h30 thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. Trực, làm 

ngoài giờ theo quy chế của 

đơn vị

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa.

Phụ trách 

Điểm Y tế 

Kiên 

Thành

Điểm Y tế 

Kiên 

Thành

01/08/2019 Không

Điều chỉnh từ 

6h30'-17h00 từ  

thứ 2 đến thứ 7 

sang 7h00-16h30 

từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần

2 Nguyễn Thành Uý 024074009936

Y sỹ đa 

khoa định 

hướng 

YHCT 

(1997)

0004086/B

G-CCHN 

cấp ngày 

24/4/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 7h00'-16h30 thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. Trực, làm 

ngoài giờ theo quy chế của 

đơn vị

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Không

Điểm Y tế 

Kiên 

Thành

01/08/2008 Không

Điều chỉnh từ 

6h30'-17h00 từ  

thứ 2 đến thứ 7 

sang 7h00-16h30 

từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần

3 Vi Thị Hương 024182020850

Hộ Sinh 

cao đẳng 

(2019)

0004082/B

G-CCHN, 

ngày cấp 

24/4/2025

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT- BYT ngày 

15/3/2011

của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

Từ 7h00'-16h30 thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. Trực, làm 

ngoài giờ theo quy chế của 

đơn vị

Nữ hộ sinh Không

Điểm Y tế 

Kiên 

Thành

01/12/2007 Không

Điều chỉnh từ 

6h30'-17h00 từ  

thứ 2 đến thứ 7 

sang 7h00-16h30 

từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần

4 Nguyễn Thị Sâm 024196004395

Điều 

dưỡng 

Cao Đẳng 

(2018)

008951/BG-

CCHN, 

ngày cấp 

11/5/2023

Quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quyđịnh mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Từ 7h00'-16h30 thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. Trực, làm 

ngoài giờ theo quy chế của 

đơn vị

Điều dưỡng 

viên
Không

Điểm Y tế 

Kiên 

Thành

01/12/2022 Không

Điều chỉnh từ 

6h30'-17h00 từ  

thứ 2 đến thứ 7 

sang 7h00-16h30 

từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần

Điểm Y tế Kiên Thành



Lâm Quốc Trường

Trạm Y tế Kiên Lao chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn 

người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ đăng ký hành nghề kèm các tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề theo quy định.

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

PHÓ GIÁM ĐỐC

  Nơi nhận:

  - Sở Y tế (đn đăng tải)  - 

Lưu: TYT.










